
 

 MY HEALTH 
BẢNG QUYỀN LỢI 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ( USD) Essential Extensive Elite 

Khu vực được bảo hiểm 

Vùng 1: Toàn cầu 

Vùng 2: Toàn cầu trừ Mỹ 

Vùng 3: Đông Nam Á trừ Singapore 

Ngoài khu vực được bảo hiểm: 

Chỉ áp dụng khi điều trị cho các ốm đau hay thương tật bất ngờ xảy ra trong 

30 ngày đầu tiên của mỗi chuyến đi 

$50,000 

Giới hạn bảo hiểm cho 1 người 
$100,000 or 

$500,000 
$1,000,000 $2,000,000 

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 

Các dịch vụ sau phải được chấp thuận trước: 
Essential Extensive Elite 

Tiền phòng và giường Phòng đơn tiêu chuẩn 

Phòng chăm sóc đặc biệt Chi trả toàn bộ 
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Chỗ ở cho bố mẹ Chi trả toàn bộ 

Chi phí phòng mổ Chi trả toàn bộ 

Các chi phí liên quan đến máu, thay băng/băng bó, thuốc Chi trả toàn bộ 

Chi phí phẫu thuật Chi trả toàn bộ 

Chi phí xét nghiệm, chẩn đoán Chi trả toàn bộ 

Chi phí thuê các phương tiện hỗ trợ di chuyển Chi trả toàn bộ 

Các chi phí khám Chi trả toàn bộ 

Chi phí điều trị nội trú cho bệnh tâm thần & thần kinh 
Chi trả toàn bộ 

đến 10 ngày 

Chi trả toàn bộ 

đến 20 ngày 

Chi trả toàn bộ 

đến 30 ngày 

QUYỀN LỢI TRƯỚC KHI NHẬP VIỆN 

Quyền lợi trước khi nhập viện cho các điều trị được bảo hiểm 

$500 

Đến 30 ngày trước khi 

nhập viện 

$1,000 

Đến 60 ngày trước khi 

nhập viện 

Chi trả toàn bộ 

Đến 60 ngày trước khi 

nhập viện 

QUYỀN LỢI SAU KHI XUẤT VIỆN 

Quyền lợi sau khi xuất viện của các điều trị được bảo hiểm 

$500 

Đến 30 ngày sau khi 

xuất viện 

$1,000 

Đến 60 ngày sau khi 

xuất viện 

Chi trả toàn bộ 

Đến 90 ngày sau khi 

xuất viện 
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CẤY GHÉP NỘI TẠNG 

Cấy ghép nội tạng (bao gồm chi phí của người hiến tặng) 

$50,000 $150,000 $250,000 

Quyền lợi nằm viện, Quyền lợi trước khi nhập viện, Quyền lợi sau khi 

nhập viện được áp dụng 

DỊCH VỤ TÁ RIÊNG, Y TÁ TẠI NHÀ 

Dịch vụ y tá riệng tại bệnh viện khi được chỉ định là cần thiết bởi bác sĩ 

điều trị 
Chi trả toàn bộ 

Dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà theo chỉ định của bác sỹ điều trị Không bảo hiểm 
$135/ngày 

Đến 30 ngày 

QUYỀN LỢI TRỢ CẤP TIỀN MẶT KHI NẰM VIỆN 

Chi trả khi nằm viện để điều trị một thương tật được bảo hiểm nhưng không 

phát sinh chi phí. 

 

Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện sẽ không được áp dụng nếu có bồi thường 

phát sinh xảy ra trong khoảng thời gian nằm viện. 

(Áp dụng mức khấu trừ) 

Không bảo hiểm 

 

$100/đêm 

Đến 30 đêm 

$200/đêm 

Đến 30 đêm 

ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI NHỨC NĂNG 

Quyền lợi này phải được sự chấp thuận trước 

Điều trị phục hồi chức năng tại trung tâm phục hồi chức năng. Với điều 

kiện phải nhập viện vào trung tâm phục hồi chức năng trong vòng 2 tuần 

sau khi xuất viện 

Đến 30 ngày Đến 60 ngày Đến 90 ngày 
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BỘ PHẬN GIẢ BÊN NGOÀI 

Các Bộ phận giả bên ngoài và các dịch vụ liên quan đến việc lựa chọn, lắp 

đặt, sửa chữa 
$500 $1,000 $2,000 

PHẪU THUẬT THỰC HIỆN TRONG NGÀY, TẠI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ 

Quyền lợi này cần phải được sự chấp thuận trước. 

Chi phí bác sĩ bao gồm 1 lần khám hậu phẩu 

 

Bao gồm chi phí phát sinh trong ngày, liên quan trực tiếp đến phẫu thuật 

hoặc khám nội soi như: tiền phòng, phí phòng mổ, bông băng, thuốc, phí 

bệnh lý và các thiết bị cấy ghép trong phẫu thuật. 

 

Quyền lợi này không bao gồm các chi phí sau, trừ khi mua thêm quyền lợi 

ngoại trú gồm có: phí nội soi thanh quản, nội soi mũi họng, nội soi tai, phẫu 

thuật da & các mô dưới da trừ trường hợp phẫu thuật sau khi được chẩn 

đoán mắc bệnh ung thư 

Chi trả toàn bộ 

 

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 

Bảo hiểm cho các dịch vụ sau đây, liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư theo chẩn đoán của bác sỹ: 

Đều trị nội trú bệnh ung thư Quyền lợi điều trị nội trú được áp dụng 

Khám bác sỹ chuyên khoa; các chi phí siêu âm, xét nghiệm và chẩn đoán 

hình ảnh cận lâm sàng; thuốc; hóa trị, xạ trị cho bệnh ung thư 
Chi trả toàn bộ 

CHẠY THẬN NHÂN TẠO 

Chạy thận nhân tạo khi điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú $5,000 $50,000 Chi trả toàn bộ 
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HIV/AIDS 

Giới hạn được chi trả đến trọn đời cho các dịch vụ liên quan đến HIV / 

AIDS bao gồm cả điều trị ARV , điều trị HIV giai đoạn đầu, xét nghiệm và 

theo dõi, hoặc điều trị bệnh AIDS . 

 

Tham khảo thời gian chờ ở điều khoản 8.1.4 của quy tắc bảo hiểm 

$10,000 giới hạn trọn đời 

ĐIỀU TRỊ RĂNG CẤP CỨU 

Chi phí điều trị cấp cứu cho các tổn thương của răng tự nhiên trong vòng 14 

ngày kể từ ngày bị tai nạn 
Chi trả toàn bộ 

VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC BẰNG XE CỨU THƯƠNG 

Chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương đến hoặc từ bệnh viện theo chỉ 

định của bác sỹ điều trị 
Chi trả toàn bộ 

Chi phí điều trị hấp hối Không bảo hiểm 
$25,000 giới hạn trọn 

đời 

$50,000 giới hạn trọn 

đờ 

Biến chứng thai sản Không bảo hiểm Chi trả toàn bộ 

Bệnh bẩm sinh giới hạn trọn đời/người Không bảo hiểm  
$50,000 giới hạn trọn 

đời 

$100,000 giới hạn trọn 

đời 

Khuyết tật sơ sinh giới hạn trọn đời/người 

(Áp dụng cho trẻ em được bảo hiểm dưới phần 9.1) 
Không bảo hiểm 

$50,000 giới hạn trọn 

đời 

$100,000 giới hạn trọn 

đời 
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ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 
Quyền lợi ngoại trú có thể lựa chọn để kết hợp với bất kỳ chương trình điều 

trị nội trú phía trên 
Essential Extensive Elite 

Giới hạn cộng dồn hàng năm cho tất cả quyền lợi thể hiện dưới phần quyền 

lợi Ngoại Trú 
$5,000 Đến giới hạn chung của thời hạn bảo hiểm 

ĐỒNG BẢO HIỂM CHO PHẦN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 

Đồng bảo hiểm áp dụng cho tất cả các dịch vụ phát sinh khi điều trị ngoại 

trú nếu điều trị tại các bệnh viện/phòng khám không nằm trong danh sách 

bệnh viện/ phòng khám quy định 

 

Đồng bảo hiểm không áp dụng cho khám sức khỏe và chích ngừa 

Lựa chọn Không hoặc 20% đồng bảo hiểm 

Đồng bảo hiểm không áp dụng khi điều trị tại các bệnh viện/phòng khám 

quy định. 

Hiện tại các bệnh viện/phòng khám quy định chỉ có tại Hồng Kong và 

Việt Nam. 

Chi trả trực tiếp sẽ không được áp dụng khi bạn lựa chọn phần đồng bảo 

hiểm. 

CHI PHÍ TƯ VẤN & KHÁM BÁC SỸ ĐA KHOA, BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 

Chi phí tư vấn & khám bác sỹ đa khoa Chi trả toàn bộ 

Chi phí tư vấn & khám bác sỹ chuyên khoa Chi trả toàn bộ 

Vật lý trị liệu: 

Giấy chỉ định tập vật lý trị liệu phải được nộp kèm theo hồ sơ yêu cầu bồi 

thường. 

 

Giới hạn Tối đa 10 lần/1 lần chỉ định. Các lần sau đó phải được nộp kèm 

giấy chỉ định mới và báo cáo y khoa của bác sỹ điều trị 

Chi trả toàn bộ 

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH TÂM THẦN VÀ THẦN KINH 

Bao gồm các chi phí khám, xét nghiệm và chẩn đoán, tiền thuốc theo chỉ 

định của bác sỹ điều trị cho các bệnh tâm thần & thần kinh 
Không bảo hiểm 

$3,500 giới hạn trọn 

đời 

$5,000 giới hạn trọn 

đời 
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THUỐC 

Tiền thuốc Chi trả toàn bộ 

CHI PHÍ XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

Tiền xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh Chi trả toàn bộ 

THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HỖ TRỢ DI CHUYỂN 

Chi phí mua hoặc thuê thiết bị hỗ trợ di chuyển 
 

Băng đeo & bang 
 

Chi phí mua hoặc thuê thiết bị y tế 

$500 

 

Tối đa 2 thiết bị cho 1 

thương tật 

$2,000 

 

Tối đa 2 thiết bị cho 1 

thương tật 

$3,500 

 

Tối đa 2 thiết bị cho 1 

thương tật 

THUỐC BỔ SUNG VÀ THUỐC ĐÔNG Y 

Giới hạn kết hợp cho các quyền lợi trong phần Thuốc bổ sung & thuốc 

đông y 
$500 $1,000 $2,000 

Vật lý trị liệu 

Không cần thư chỉ định của bác sỹ 

$50/lần khám 

Tối đa 3 lần 

Đến giới hạn kết hợp 

$75/lần khám 

Tối đa 3 lần 

Đến giới hạn kết hợp 

$100/lần khám 

Tối đa 3 lần 

Đến giới hạn kết hợp 

Phí khám của các chuyên viên dưới đây, theo chỉ định của bác sĩ điều trị: 

chuyên viên nắn chỉnh xương, chuyên viên dinh dưỡng, chuyên viên vi 

lượng đồng căn, chuyên viên điều trị bàn chân, chuyên viên về khẩu âm 

 

Thư chỉ định của bác si điều trị phải được nộp kèm theo hồ sơ yêu cầu bồi 

thường 

Chi trả toàn bộ đến giới hạn kết hợp 
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Phí khám & các loại thuốc được bào chế hoặc sử dụng trong quá trình điều 

trị bởi các chuyên viên: châm cứu, nắn xương, bác sỹ đông y. 

Không cần thư chỉ định của bác sỹ 

$50/lần khám 

1 lần khám/ngày 

Đến giới hạn kết hợp 

$75/lần khám 

1 lần khám/ngày 

Đến giới hạn kết hợp 

$100/lần khám 

1 lần khám/ngày 

Đến giới hạn kết hợp 

THEO DÕI BỆNH UNG THƯ 

Quyền lợi này bảo hiểm khi kết thúc việc điều trị bệnh ung thư: 

Tiền thuốc được chỉ định để ngăn chặn việc tái phát & tư vấn/khám chuyên 

khoa liên quan 

Chi trả toàn bộ 

 

KHÁM SỨC KHỎE VÀ TIÊM NGỪA 

Khám sức khỏe 

Không cần thư chỉ định của bác sỹ 
Không bảo hiểm $400 $600 

Tiêm ngừa 

Không cần thư chỉ định của bác sỹ 
Không bảo hiểm $100 $100 

QUYỀN LỢI CHĂM SÓC RĂNG VÀ MẮT 
Áp dụng khi đã tham gia quyền lợi điều trị nội trú 

Essential Extensive Elite 

Điều trị răng cơ bản $700 

Điều trị răng toàn diện 

Áp dụng thời gian chờ 
Không bảo hiểm $1,500 

Khám mắt, tròng kính và kính áp tròng theo chỉ định Không bảo hiểm $500 
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CHƯƠNG TRÌNH THAI SẢN 
Áp dụng cho nữ từ 19 đến 45 tuổi & đã tham gia Quyền lợi Điều trị nội trú 

& Điều trị Ngoại trú chương trình Extensive hoặc Elite, Không có mức 

miễn thường và có mua quyền lợi ngoại trú 

 

Essential Extensive Elite 

Các dịch vụ khám thai và hậu sản trong vòng 45 ngày sau khi sanh: tiền 

khám, xét nghiệm chẩn đoán, thuốc điều trị, vitamin, thuốc bổ, trị liệu bổ 

sung (không cần giấy chỉ định) 

 

Chi phí sinh con, bao gồm cả sinh mổ khẩn cấp hoặc sinh mổ theo ý muốn 

và y tá chăm sóc tối đa 07 ngày 

 

Biến chứng thai sản trong quá trình mang thai bằng các phương pháp hỗ trợ 

thụ thai 

 

Phá thai bệnh lý 

 

Tham khảo thời gian chờ trong quy tắc bảo hiểm 

$5,000/thai kỳ $8,000/thai kỳ $15,000/thai kỳ 

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU VÀ HỒI HƯƠNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÔNG TY TRỢ CỨU KHẨN 

CẤP  

Công ty trợ cứu khẩn cấp sẽ cung cấp các dịch vụ như bên dưới 24h/tuần, 365 ngày/năm. Tất cả giới hạn bồi thường và đơn vị tiền tệ sử dụng là USD và 

các quyền lợi được bảo hiểm sẽ dựa theo điều kiện và điều khoản của hợp đồng. 

TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM GẶP TAI NẠN 

HOẶC ỐM ĐAU NGUY KỊCH BẤT NGỜ (chi trả đến giới hạn kết hợp 

$1,000,000) 

Được bao gồm trong tất cả các chương trình ELITE 

Vận chuyển y tế cấp cứu và yêu cầu hồi hương Chi trả toàn bộ 

Chuyển người được bảo hiểm về nước cư trú sau khi hồi phục Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông 

Thăm viếng (nếu người được bảo hiểm không có người đi kèm khi vận 

chuyển cấp cứu và cần phải điều trị nội trú từ 7 ngày trở lên) 

Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông và phòng khách sạn 

Đến $150/đêm, tối đa 7 đêm 



10 

Cung cấp và phân phối dược phẩm khi tại địa phương không có Chi trả toàn bộ 

Đưa người nhà của người được bảo hiểm về nước Vé máy bay 1 chiều hạng phổ thông 

Đưa trẻ em về nước Vé máy bay 1 chiều hạng phổ thông 

Hỗ trợ liên lạc Nhân viên và đội ngũ phục vụ y tế đa ngôn ngữ luôn sẵn sàng hỗ trợ 

TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TỬ VONG (Chi trả đến giới hạn kết hợp $30,000): 

Hồi hương thi hài Chi trả toàn bộ 

Chi phí mua quan tài để hồi hương thi hài bằng đường hàng không Đến $5,000 

 

Chi trả chi phí cho 1 người đi cùng với người quá cố 

 

Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông và phòng khách sạn 

Đến $150/đêm, tối đa 7 đêm 

Đưa người nhà của người được bảo hiểm về nước Vé máy bay 1 chiều hạng phổ thông 

NẾU NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM BỊ MẤT/TRỘM TƯ TRANG Ở NƯỚC NGOÀI: 

Tạm ứng tiền mặt khi ở ngoài nước cư trú hoặc nước nguyên xứ Đến $2,500 

Chi phí gửi điện báo khẩn Được bao gồm 

TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG CHỦ Ý: 

Tạm ứng chi phí pháp lý xảy ra trong khi ở nước ngoài Đến $2,500/sự kiện 
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Tạm ứng cho chi phí bảo lãnh ở nước ngoài Đến $25,000/sự kiện 

Hỗ trợ dịch tài liệu pháp lý hoặc hành chính Đến $500/sự kiện 

Tham khảo với tư vấn luật pháp tại địa phương Được bao gồm 

TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NHÀ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TỬ VONG HOẶC BỊ ĐAU ỐM NGHIÊM TRỌNG: 

Đi về thăm khẩn cấp người nhà Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông đến $1,000 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ DU LỊCH KHÁC 

Công ty trợ cứu khẩn cấp sẽ cung cấp các thông tin có liên quan đến du lịch 

Yêu cầu về thị thực và cấp cứu đối với nước ngoài 

Hỗ trợ khi mất hành lý và hộ chiếu khi người được bảo hiểm du lịch ngoài 

nước cư trú hoặc nước sở tại 

HỖ TRỢ Y TẾ 

Dịch vụ tham khảo y tế 
Truy cập vào mạng lưới toàn cầu của các bác sĩ, chuyên gia và bệnh viện 

được chỉ định 

Hỗ trợ nhập viện bao gồm đặt cọc nhập viện 
Trong trường hợp nhập viện khẩn cấp, chúng tôi sẽ thu xếp để phát hành 

thư bảo đảm chi trả cho bệnh viện 

Tư vấn về thuốc và đánh giá tình trạng của người được bảo hiểm qua điện 

thoại 
Bác sĩ phụ trách của công ty trợ cứu khẩn cấp sẽ tư vấn qua điện thoại 

Theo dõi y tế 
Công ty trợ cứu khẩn cấp sẽ theo dõi tình trạng của người được bảo hiểm 

nếu người đó nhập viện ở nước ngoài 

 
NPATIENT BENEFITS normal, d customary charges for: 
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BẢNG PHÍ BẢO HIỂM (Đơn vị tính: USD) 

KHU VỰC ĐƯỢC BẢO HIỂM: CHÂU Á NGOẠI TRỪ SINGAPORE 

TUỔI 0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị 

N
Ộ

I 

T
R

Ú
 

Essential 

100K 
555 627 725 816 930 1,127 1,249 1,638 1,995 2,068 3,247 4,046 

Essential 

500K 
693 784 905 1,019 1,162 1,409 1,561 2,048 2,494 2,585 4,058 5,057 

Extensive 751 848 981 1,103 1,259 1,526 1,695 2,217 2,704 2,813 4,398 5,479 

Elite 900 1,015 1,173 1,320 1,507 1,827 2,030 2,591 3,239 3,368 5,266 6,562 

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị 

N
G

O
Ạ

I 
T

R
Ú

 

Essential 469 573 706 822 940 1,101 1,171 1,541 1,900 2,505 3,252 3,805 

Extensive 544 658 815 943 1,084 1,271 1,364 1,779 2,201 2,898 3,751 4,398 

Elite 742 903 1,115 1,297 1,485 1,741 1,857 2,407 3,009 3,962 5,140 6,019 

T
H

A
I 

S
Ả

N
 Essential - 1,197 1,887 1,887 1,331 1,331 - - - - - - 

Extensive - 1,994 3,146 3,146 2,220 2,220 - - - - - - 

Elite - 2,791 4,403 4,403 3,109 3,109 - - - - - - 

N
H

A
 K

H
O

A
 Essential 190 247 247 247 247 247 247 247 247 247 294 294 

Extensive 238 321 321 321 321 321 321 321 321 321 380 380 

Elite 352 436 436 436 436 436 436 436 436 436 495 495 
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BẢNG PHÍ BẢO HIỂM (Đơn vị tính: USD) 

KHU VỰC ĐƯỢC BẢO HIỂM : TOÀN CẦU NGOẠI TRỪ HOA KỲ 

TUỔI 0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị 

N
Ộ

I 

T
R

Ú
 

Essential 

100K 
693 784 905 1,019 1,162 1,409 1,561 2,048 2,494 2,585 4,058 5,057 

Essential 

500K 
867 981 1,132 1,273 1,452 1,761 1,952 2,560 3,118 3,232 5,074 6,322 

Extensive 939 1,060 1,225 1,378 1,573 1,908 2,119 2,772 3,380 3,515 5,498 6,848 

Elite 1,125 1,269 1,467 1,650 1,884 2,284 2,537 3,240 4,049 4,210 6,583 8,202 

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị 

N
G

O
Ạ

I 
T

R
Ú

 

Essential 585 716 883 1,027 1,175 1,376 1,465 1,927 2,375 3,131 4,064 4,758 

Extensive 680 823 1,018 1,179 1,354 1,589 1,704 2,223 2,751 3,624 4,690 5,498 

Elite 927 1,130 1,396 1,621 1,857 2,175 2,322 3,009 3,762 4,953 6,424 7,523 

T
H

A
I 

S
Ả

N
 Essential - 1,408 2,220 2,220 1,567 1,567 - - - - - - 

Extensive - 2,346 3,700 3,700 2,612 2,612 - - - - - - 

Elite - 3,285 5,180 5,180 3,658 3,658 - - - - - - 

N
H

A
 K

H
O

A
 Essential 237    309 309 309 309 309 309 309 309 309 367 367 

Extensive 297 402 402 402 402 402 402 402 402 402 476 476 

Elite 440 545 545 545 545 545 545 545 545 545 620 620 
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BẢNG PHÍ BẢO HIỂM (Đơn vị tính: USD) 

KHU VỰC ĐƯỢC BẢO HIỂM: TOÀN CẦU  

TUỔI 0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị 

 

N
Ộ

I 
T

R
Ú

 

Essential 

100K 
1,040 1,175 1,359 1,529 1,743 2,114 2,342 3,071 3,741 3,879 6,088 7,586 

Essential 

500K 
1,301 1,471 1,697 1,910 2,177 2,641 2,928 3,839 4,677 4,847 7,611 9,484 

Extensive 1,409 1,590 1,838 2,067 2,360 2,861 3,180 4,157 5,072 5,273 8,247 10,274 

Elite 1,688 1,903 2,200 2,476 2,826 3,426 3,806 4,861 6,074 6,315 9,875 12,303 

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị 

N
G

O
Ạ

I 
T

R
Ú

 

Essential 879 1,073 1,324 1,540 1,764 2,064 2,197 2,890 3,564 4,696 6,098 7,136 

Extensive 1,020 1,235 1,527 1,771 2,032 2,384 2,556 3,334 4,128 5,435 7,035 8,247 

Elite 1,389 1,694 2,093 2,432 2,786 3,264 3,482 4,513 5,641 7,430 9,637 11,286 

T
H

A
I 

S
Ả

N
 Essential - 1,548 2,441 2,441 1,723 1,723 - - - - - - 

Extensive - 2,580 4,070 4,070 2,874 2,874 - - - - - - 

Elite - 3,613 5,697 5,697 4,023 4,023 - - - - - - 

N
H

A
 K

H
O

A
 Essential 261 339 339 339 339 339 339 339 339 339 404 404 

Extensive 325 441 441 441 441 441 441 441 441 441 523 523 

Elite 484 599 599 599 599 599 599 599 599 599 682 682 
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Địa chỉ: 76 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM. 

 

Website: www.yourinsurance24h.com 

 

Facebook : www.facebook.com/yourinsurance24h 
 

 
 

 

Địa chỉ: 76 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM. 
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